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1. Mã số học phần:   
52.IE.002.3
2. Số tín chỉ:         

        
03 tín chỉ.

3. Thông tin về giảng viên

Thạc sỹ Nguyễn Thị Sơn


Nơi công tác: Đại học Lao động – Xã hội


Điện thoại: 0912431354

Email: nguyenthison84@yahoo.com
4. Trình độ:

        Dành cho sinh viên năm thứ 1, thuộc khối kiến thức đại cương.

5. Phân bổ thời gian: 
Tổng số tiết: 45 giờ tín chỉ
+Giảng lý thuyết: 30 giờ TC
+Tự học:  15 giờ TC.

6. Điều kiện tiên quyết:

Đã học xong Toán cao cấp (Giải tích toán học và  Đại số tuyến tính) và Tin học.

7. Mục tiêu của học phần:

7.1. Về kiến thức: 
Tăng cường kiến thức toán học và củng cố phép tư duy biện chứng trong nghiên cứu kinh tế kết hợp với xác suất thống kê (XSTK) cho sinh viên. Đồng thời giúp sinh viên hiểu được rằng “cái ngẫu nhiên cũng có quy luật và lý thuyết xác suất là bộ phận nghiên cứu tính quy luật đó”, cũng như thấy được mối quan hệ trong cặp phạm trù “ ngẫu nhiên và tất nhiên”.
     
 7.2. Về kỹ năng: 

Giúp sinh viên vận dụng thành thạo các phương pháp thông dụng của Thống kê toán (Phương pháp mẫu, phương pháp ước lượng, phương pháp kiểm định giả thuyết) trong nghiên cứu, phân tích sự tác động và mối quan hệ giữa các biến số kinh tế. 
    
7.3. Về thái độ: Rèn luyện cho sinh viên:


- Ý thức trong học tập, tập trung nghe giảng trong giờ, chủ động và tự giác làm bải tập trên lớp và về nhà. 

- Ý thức làm việc nhóm, trao đổi với các sinh viên khác về các cách giải bài tập, phát triển kỹ năng làm toán xác suất và liên hệ với các lý thuyết kinh tế để đánh giá kết quả. 
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

       Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán là môn học nghiên cứu các hiện tượng ngẫu nhiên và xử lý số liệu kinh tế – xã hội trong điều kiện bất định, tức là thông tin không đầy đủ. Môn học có 2 phần tương đối độc lập về cấu trúc nhưng gắn rất chặt về nội dung. 

- Phần Lý thuyết xác suất: phát hiện và nghiên cứu tính quy luật của các hiện tượng ngẫu nhiên. Các kiến thức về Lý thuyết xác suất là cơ sở trực tiếp cho quá trình phân tích và suy luận thống kê trong phần Thống kê toán, đồng thời trang bị cho sinh viên những mô hình lý thuyết cần thiết để nghiên cứu các mô hình ngẫu nhiên khác như: Lý thuyết xếp hàng, Lý thuyết qun lý dự trữ, Dân số học, Xã hội học… 

- Phần Thống kê toán trình bày: Cơ sở lý thuyết về Điều tra chọn mẫu – một Phương pháp được dùng khá phổ biến trong điều tra, khoả sát các dữ liệu kinh tế và điều tra xã hội học; Các Phương pháp ước lượng và kiểm định giả thuyết thống kê trong nghiên cứu các vấn đề thực tế nói chung và các vấn đề kinh tế nói riêng. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự các buổi giảng theo quy chế quy định 

- Tự đọc những nội dung của môn học (có trong giáo trình) theo yêu cầu của giáo viên 

-  Làm các bài tập theo chỉ dẫn của giáo viên 

- Thực hành các phần mềm xử lý số liệu thống kê (nếu có điều kiện). 

10. Tài liệu học tập:

10.1 Tài liệu bắt buộc

· Giáo trình “Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán”, Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh, NXB Thống kê, năm 2005. 

· “Bài tập Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán”, Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh, Nguyễn Thế Hệ, NXB Thống kê, năm 2005. 

10.2 Tài liệu tham khảo

· Đặng Hấn, Xác suất thống kê, NXB Thống kê, năm 1996.

· Nguyễn Hữu Khánh, Bài giảng Xác suất thống kê, Đại học Cần Thơ.

· Hoàng Ngọc Nhậm, Xác suất và Thống kê toán, Đại Học Kinh tế TP HCM.

· Lê Khánh Luận, Bài tập Xác suất thống kê, Trường ĐH Kinh tế TP HCM.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

	STT
	

Tiêu chí đánh giá
	Tỷ  trọng
	Kết quả

	    1
	Thường xuyên:

- Chuyên cần

- Tham gia học tập trên lớp tích cực, hăng hái phát biểu

- Làm bài tập, tự học ở nhà đầy đủ
Hình thức: GV kiểm tra SV trên lớp
	0, 1 (a)
	10%


	   2
	Kiểm tra giữa kỳ: 1 lần
Hình thức: làm bài viết trên lớp, thời gian: 1 tiết

	0,3 (b)
	30%


	    3
	Kiểm tra cuối học phần: 1 lần
Hình thức: Tự luận kết hợp trắc nghiệm tổng hợp, sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài thi; thời gian: 120 phút

	0,6 (c)
	60%


	    4
	Điểm học phần:  k = 0,1a + 0,3b + 0,6c
	
	100%



12. Thang điểm: 
       - Tất cả các điểm đều tính theo thang điểm 10 (mười)

       - Điểm đạt từ điểm 4 trở lên.

13. Nội dung chi tiết học phần:
PHẦN I: LÝ THUYẾT XÁC SUẤT
Chương 1: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất 
1.1. Các khái niệm cơ bản
· Phép thử và các loại  biến cố 

· Xác suất của biến cố 

1.2. Định nghĩa cổ điển về xác suất
1.3. Định nghĩa thống kê về xác suất
1.4. Nguyên lý xác suất lớn và xác suất nhỏ
1.5. Mối quan hệ giữa các biến cố: Tổng các biến cố, tích các biến cố
1.6. Các định lý cộng và nhân xác suất

· Định lý cộng xác suất cho các biến cố xung khắc 

· Định lý nhân xác suất cho các biến cố độc lập 

· Định lý nhân xác suất cho các biến cố phụ thuộc 

· Định lý cộng xác suất cho các biến cố không xung khắc 

1.7. Công thức Bernoully, công thức xác suất đầy đủ, công thức Bayes                 

Chương 2: Biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất 
2.1.  Định nghĩa và phân loại biến ngẫu nhiên
2.2.  Quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên

· Bảng phân bố xác suất 

· Hàm phân bố xác suất                                   

· Hàm mật độ xác suất 

2.3. Các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên.

· Kỳ vọng toán, phương sai, độ lệch chuẩn                                           

· Trung vị, mốt, hệ số bất đối xứng và hệ số nhọn, hệ số biến thiên                  

Chương 3: Một số qui luật phân phối xác suất thông dụng 
3.1. Quy luật không - một A(p)
3.2. Quy luật nhị thức B(n,p)
3.3. Qui luật Poisson P(l)
3.4. Quy luật phân bố đều U(a,b)
3.5. Quy luật chuẩn 

· Quy luật chuẩn hoá 

· Công thức tính xác suất 

· Quy tắc ba xích ma 

· Tổng, hiệu của các biến ngẫu nhiên độc lập phân bố chuẩn 

3.6. Qui luật khi bình phương 
3.7. Quy luật Student T(n)          
3.8 Qui luật Fisher - Snedecor F(n1,n2)    

Chương 4: Biến ngẫu nhiên hai chiều 
4.1. Khái niệm biến ngẫu nhiên nhiều chiều
4.2. Bảng phân phối xác suất của biến ngãu nhiên rời rạc hai chiều
4.3. Các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên rời rạc hai chiều.    

· Kỳ vọng có điều kiện 

· Hiệp phương sai và hệ số tương quan 

· Khái niệm hàm hồi quy 

Chương 5: Các định lý giới hạn
5.1. Bất đẳng thức Trêbưsep
5.2. Định lý Trêbưsep
5.3. Định lý Bernoulli
5.4. Định lý giới hạn trung tâm               

PHẦN II: THỐNG KÊ TOÁN
Chương 6: Cơ sở lý thuyết mẫu
6.1. Tổng thể: khái niệm về tổng thể
6.2. Mẫu ngẫu nhiên

· Khái niệm mẫu ngẫu nhiên 

· các phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên 

6.3. Thống kê

· Định nghĩa 

· Một số thống kê đặc trưng của mẫu 

- Trung bình mẫu, Tần suất mẫu
- Phương sai mẫu, phương sai mẫu có hiệu chỉnh
- Độ lệch chuẩn mẫu

6.4. Qui luật phân phối xác suất của một số thống kê đặc trưng mẫu.

· Trường hợp biến ngẫu nhiên gốc tuân theo quy luật phân phối chuẩn. 

· Trường hợp hai biến ngẫu nhiên gốc cùng tuân theo quy luật phân phối chuẩn. 

· Trường hợp biến ngẫu nhiên gốc tuân theo quy luật không - một. 

· Trường hợp hai biến ngẫu nhiên gốc cùng tuân theo quy luật không - một. 

· Suy diễn thống kê về trung bình, độ lệch chuẩn và tần suất 

Chương 7: Ước lượng các tham số của biến ngẫu nhiên 
7.1. Ước lượng điểm

· Ước lượng không chệch 

· Ước lượng hiệu quả 

· Ước lượng vững 

· Ước lượng hợp lý tối đa 

7.2. Ước lượng bằng khoảng tin cậy

· Các định nghĩa và khái niệm cơ bản 

· Ước lượng (một) tham số của quy luật phân bố xác suất 

- Ước lượng kỳ vọng toán của biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn

+ Trường hợp đã biết phương sai
+ Trường hợp chưa biết phương sai.

- Ước lượng phương sai của biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn

+ Trường hợp đã biết kỳ vọng toán (Không làm bài tập)                            

+ Trường hợp chưa biết kỳ vọng toán                                            

- Ước lượng kỳ vọng toán của biến ngẫu nhiên phân phối A(p) với mẫu lớn

Chương 8: Kiểm định giả thuyết thống kê 
8.1. Khái niệm chung

· Giả thuyết thống kê 

· Tiêu chuẩn kiểm định 

· Miền bác bỏ 

· Quy tắc kiểm định giả thuyết 

· Sai lầm loại I và loại II 

· Thủ tục kiểm định giả thyết 

8.2. Kiểm định tham số (Giới thiệu công thức và làm bài tập)

· Kiểm định giả thuyết về kỳ vọng toán của biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn. 

- Trường hợp đã biết phương sai
- Trường hợp chưa biết phương sai

· Kiểm định giả thuyết về phương sai của biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn. 

· Kiểm định giả thuyết về kỳ vọng toán của biến ngẫu nhiên phân phối A(p) (mẫu lớn). 

· Kiểm định giả thuyết về sự bằng nhau của hai kỳ vọng toán của hai biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn. 

- Trường hợp đã biết các phương sai
- Trường hợp chưa biết các phương  sai (Mẫu lớn)

· Kiểm định giả thuyết về sự bằng nhau của hai phương sai của hai biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn. 

· Kiểm định giả thuyết về sự bằng nhau của hai tham số p của hai biến ngẫu nhiên phân phối A(p). 

8.3 Kiểm định phi tham số

· Kiểm định giả thuyết về tính độc lập của hai dấu hiệu định tính 

· Kiểm định giả thuyết về quy luật chuẩn của biến ngẫu nhiên

Chương 9: Phân tích tương quan và hồi qui
9.1 Đặt vấn đề

9.2 Phân tích tương quan

· Phân tích tương quan qua bảng số liệu định lượng

· Phân tích tương quan qua bảng số liệu định lượng
9.3 Phân tích hồi qui

· Hàm hồi qui

· Mô hình hồi qui tuyến tính đơn

· Mô hình hồi qui tuyến tính bội

· Một số dạng hồi qui  phi tuyến tính có thể đưa về dạng hàm hồi qui tuyến tính
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CỤ THỂ

	Buổi
	Nội dung 
	Số giờ 

tín chỉ
	Yêu cầu đối với sinh viên

	1
	Bài mở đầu - giới thiệu
	3
	Đọc sơ bộ tài liệu học phần và tập trung nghiên cứu trước nội dung chương 1.

	2
	Chương 1
	3
	Đọc tài liệu:

Đọc và tìm hiểu nội dung chương 1

Đọc và tìm hiểu tài liệu tham khảo liên quan.

	3
	Làm bài tập chương 1
	3
	Làm bài tập: tự làm và theo nhóm theo hướng dẫn.

	4
	Chương 2
	3 
	Đọc tài liệu:

Đọc và tìm hiểu nội dung chương 2

Đọc và tìm hiểu tài liệu tham khảo liên quan.

	5
	 Chương 3
	3 
	Đọc tài liệu:

Đọc và tìm hiểu nội dung chương 3

Đọc và tìm hiểu tài liệu tham khảo liên quan.

	6
	Làm bài tập chương 2 và 3
	3
	Làm bài tập: tự làm và theo nhóm theo hướng dẫn.

	7
	Chương 4
	3
	Đọc tài liệu:

Đọc và tìm hiểu nội dung chương 4

Đọc và tìm hiểu tài liệu tham khảo liên quan.

	8
	Làm bài tập chương 4
	3
	Làm bài tập: tự làm và theo nhóm theo hướng dẫn.

	9
	Chương 5 + chương 6
	3
	Đọc tài liệu:

Đọc và tìm hiểu nội dung chương 5 và chương 6

Đọc và tìm hiểu tài liệu tham khảo liên quan.

	10
	Làm bài tập chương 5+6
	3TH
	 Làm bài tập: tự làm và theo nhóm theo hướng dẫn.

	11
	Chương 7
	3LT
	Đọc tài liệu:

Đọc và tìm hiểu nội dung chương 7

Đọc và tìm hiểu tài liệu tham khảo liên quan.

	12
	Chương 8
	3LT
	Đọc tài liệu:

Đọc và tìm hiểu nội dung chương 8

Đọc và tìm hiểu tài liệu tham khảo liên quan.

	13
	Làm bài tập chương 7+8
	3TH
	 Làm bài tập: tự làm và theo nhóm theo hướng dẫn.

	14
	Chương 9
	3LT
	Đọc tài liệu:

Đọc và tìm hiểu nội dung chương 9
Đọc và tìm hiểu tài liệu tham khảo liên quan.

	15
	Làm bài tập chương 9, thảo luận tổng kết nội dung khoá học
	3TH
	Làm bài tập: tự làm và theo nhóm theo hướng dẫn, thảo luận, góp ý và đề xuất nội dung dạy và học.
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